
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:             /STNMT-CCMT 
V/v công khai nội dung trong lĩnh vực môi 

trường trên trang thông tin điện tử của Sở 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nam Định, ngày      tháng 01 năm 2025 

Kính gửi: Trung tâm Thông tin, dữ liệu và Phát triển quỹ đất. 

 Theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường 2020; Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường năm 2020; Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; thi 

hành luật, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc đăng tải công khai trên 

cổng thông tin điện tử của Sở một số nội dung sau: 

 - Đăng tải nội dung tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường (sau 

đây gọi tắt là ĐTM) của dự án: Theo quy định tại Khoản 8 Điều 1 Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường. 

 - Công khai danh sách hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động 

môi trường (ĐTM), quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM của 

dự án: 

 + Đăng tải danh sách hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM Theo quy định tại 

Điều 14 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

 + Đăng tải quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác 

động môi trường theo quy định tại Khoản 2 Điều 38 Luật Bảo vệ môi trường 2020. 

 - Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự 

án: Theo quy định tại Khoản 11 Điều 01 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025 của Chính phủ. 

 - Công khai giấy phép môi trường của dự án, cơ sở: Theo quy định tại 

Khoản 2 Điều 48 Luật Bảo vệ môi trường 2020. 

 Căn cứ quy định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường giao Trung tâm Thông 

tin, dữ liệu và Phát triển quỹ đất chủ trì, phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường 

đăng tải các nội dung theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên theo 

quy định của pháp luật trên trang thông tin điện tử của Sở, cụ thể như sau: 

 1. Đăng tải nội dung tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của 

dự án: Trong thời hạn 01 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị đăng tải của chủ dự 

án, Trung tâmThông tin, dữ liệu và Phát triển quỹ đất có trách nhiệm đăng tải 

nội dung tham vấn trên trang thông tin điện tử của Sở. Việc tham vấn được thực 
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hiện trong thời hạn 10 ngày đối với dự án đầu tư nhóm II quy định tại Phụ lục 

IV ban hành kèm theo Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của 

Chính phủ, 05 ngày đối với dự án nằm trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

tập trung, cụm công nghiệp. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày hết thời hạn 

tham vấn, Trung tâm Thông tin, dữ liệu và Phát triển quỹ đất có trách nhiệm gửi 

kết quả tham vấn cho chủ dự án và Chi cục Bảo vệ môi trường để làm căn cứ 

triển khai các bước tiếp theo của dự án. Sau khi hết thời hạn tham vấn, Trung 

tâm Thông tin, dữ liệu và Phát triển quỹ đất gỡ nội dung tham vấn của dự án 

trên trang thông tin điện tử của Sở. 

 2. Đăng tải danh sách hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM khi Sở ký ban hành 

quyết định thành lập hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM của dự án; đăng tải quyết 

định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

 3. Đăng tải nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án: 

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Chi cục Bảo vệ 

môi trường gửi nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đến 

Trung tâm Thông tin, dữ liệu và Phát triển quỹ đất để công khai nội dung báo cáo 

đề xuất cấp giấy phép môi trường. Thời gian công khai báo cáo đề xuất cấp giấy 

phép môi trường ít nhất là 10 ngày kể từ ngày đăng tải. Sau khi dự án, cơ sở được 

UBND tỉnh cấp giấy phép, đề nghị Trung tâm Thông tin, dữ liệu và Phát triển quỹ 

đất gỡ nội dung tham vấn của dự án trên trang thông tin điện tử của Sở. 

 4. Đăng tải giấy phép môi trường của cơ sở sau khi UBND tỉnh cấp giấy 

phép, trừ các thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy 

định của pháp luật. 

 Yêu cầu Trung tâm Thông tin, dữ liệu và Phát triển quỹ đất thực hiện kịp 

thời, đúng quy định. Trong quá trình thực hiện phát sinh vướng mắc, kịp thời 

báo cáo Lãnh đạo Sở để xem xét, giải quyết theo quy định. Giao Chi cục Bảo vệ 

Môi trường chủ động đôn đốc, phối hợp với Trung  tâm trong quá trình triển 

khai thực hiện. 

 (Văn bản này thay thế Văn bản số 725/STNMT-CCMT ngày 16/3/2022 của 

Sở Tài nguyên và Môi trường)./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, CCMT. 
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Đỗ Quang Trung 
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